
PARTICIPATION EVALUATION SHEET COURSE START DATE 4 JUNE 2014
Lecturer: ROB

# Stu. ID

QUIZ 

VOCAB 1
WRITING Listening Reading Grammar Writing AVG

1 1358011 NGUYỄN MINH CHÂU 18 20 9 20 10 14 9 15 17 55

2 1358017 LÊ TIẾN DƯƠNG 12 15 7 18 10 10 13 9 14 46

4 1358025 ĐỖ GIA HUY 15 20 9 20 10 10 14 14 14 52

5 1358037 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 18 20 9 20 10 12 12 16 16 56

6 1358039 VÕ HOÀNG DIỆP NHÃ 10 15 7 17 10 14 16 18 16 64

7 1358040 LÊ MINH NHẬT 16 15 7 17 10 14 9 10 14 47

8 1358046 NGUYỄN VÕ THÚY PHƯƠNG 14 20 7 17 10 12 9 12 14 47

9 1358047 PHẠM ĐÌNH  PHƯƠNG 14 20 7 18 10 12 9 9 13 43

10 1358052 TRẦN HỒNG QUÂN 12 20 7 17 10 16 15 10 15 56

11 1358058 TRẦN QUANG THANH  THẢO 14 20 8 18 10 9 10 12 15 46

12 1358066 TRẦN NGỌC TRÂM 18 20 8 18 10 18 9 16 17 60

13 1358072 NGÔ ANH TUẤN 10 15 7 18 10 9 9 14 14 46

14 0959034 LÊ VĂN HUY PHÁT absent 10 4 0 10 9 9 9 absent absent
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